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Sụ phát triển mạnh mẽ của khoa học - kỉ thuật, sụ bùng nổ về thông tin đã kéo theo nội dung học tập cửa học sinh ngày càng trô nÊn đa dạng, phong phủ, phúc tạp và nhìỂu chìỂu tác động. Tuy nhìÊn, thục tế cho thấy rằng nội dung, hình thúc tổ chúc dạy học và giáo dục học sinh còn nhìỂu bất cập, đặc biệt là sụ quá tải cửa chương trình so với khả nâng tâm lí, thể chất của học sinh. Tù phía học sinh, hiểu biết cửa các em vỂ bản thân còn hạn chế, nÊn ngày càng cỏ nhiỂu học sinh gặp không ít khỏ khăn trong học tập, tu dưỡng, trong việc tìm tòi và định hướng giá trị cho bản thân minh cũng như trong các mổi quan hệ để đáp úng được kì vọng, yÊu cầu cửa gia đình, nhà trường và xã hội. Một bộ phận không nhố trong sổ đỏ đã rui vào trạng thái dồn nén, căng thẳng lo âu, thậm chí rổi loạn tâm lí. NỂu học sinh không cỏ kỉ nâng thích úng được với những khỏ khăn, vuỏng mắc trÊn sẽ ảnh hương không tổt đến kết quả học tập và sụ hoàn thiện nhân cách cửa các em. vì vậy, việc hướng dẫn, tư vấn cho học sinh nhằm trang bị cho các em những hiểu biết và kỉ nâng cần thiết để úng phó với khỏ khăn, vướng mác trong nhà truững cũng như ngoài xã hội là hoạt động cần thiết trong nhà truửng TH c s hiện nay.

Module này sẽ làm nõ khái niệm vỂ hương dẫn, tu vấn; các giai đoạn trong huỏng dẫn tư vấn cho học sinh; những yếu tổ ảnh huờng đến hoạt động hương dẫn, tư vấn; các lĩnh vục hướng dẫn, tư vấn và một sổ nguyên tắc đạo đúc đổi với hoạt độnghướng dẫn, tư vấn cho họcsinhTHCS.
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1. Ve kiẽn thức

Hiểu được các khái niệm cơ bản: hướng dẫn, tư vấn, các giai đoạn tư vấn, các khái niệm cỏ lìÊn quan đến khái niệm hướng dẫn, tư vấn, các yếu tổ ảnh hường đến hoạt động tư vấn cho học sinh THCS; các lĩnh vục tư vấn và các nguyên tắc đạo đúc cần thiết cho hoạt động huỏng dẫn, tư vấn cho họcsinh THCS.

· Nắm đuợc các phương pháp nhận biết sụ khác biệt giữa các khái niệm cỏ lìÊn quan đến khái niệm huỏng dẫn, tư vấn...

· Nắm được các lĩnh vục cần tư vấn, hướng dẫn cho học sinh cũng như một sổ nguyên tấc cần thiết khi tham gia hoạt động tư vấn, huỏng dẫn.

2. Ve kĩ năng

· Vận dụng được các kiến thúc vỂ hướng dẫn, tư vấn, cho học sinh, các giai đoạn tư vấn để cỏ thể nhận biết được các lĩnh vục mà học sinh đang gặp khỏ khăn và cần sụ tư vấn, hương dẫn.

· Vận dụng các nguyên tấc đạo đức trong tư vấn, hướng dẫn để tư vấn cho học sinh đứng phương pháp, kỉ thuật và hiệu quả.

3. Ve thái độ

Cỏ thái độ đủng đấn trong việc thục hiện công tác tư vấn, hướng dẫn cho học sinh trong nhà truửng THCS. Tôn trọng các nguyÊn tấc đạo đúc khi thục hiện hoạt động tư vấn, hướng dẫn.
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QUAN NIỆM VÊ HƯỚNG DÂN, TƯ VÃN CHO HỌC SINH

I. MỤC TIÊU

1. Ve kiẽn thức

Phân tích được các khái niệm Cữ bản: hướng dẫn, tư vấn cho học sinh; các giai đoạn hương dẫn, tư vấn và những yếu tổ ảnh hường đến quá trình hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS.

2. vẽ kĩ năng

Vận dụng được kiến thúc vỂ hướng dẫn, tư vấn để thục hiện hoạt động hướng dẫn, tư vấn với học sinh THCS gặp khỏ khăn ờ một sổ lĩnh vục nhất định.

3. Ve thái độ

Cỏ thái độ đứng đắn đổi với hoạt động hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS góp phần giáo dục và hoàn thiện nhân cách cho các em.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động 1: Làm quen với khái niệm hướng dẫn, tư vãn cho học sinh

1. Thông tin cơ bản

1.1. Hướng dẫn và tư vãn cho học sinh

Hướng dẫn là hoạt động đuợc hiểu như là chỉ dẫn cho một vấn đỂ nào đỏ để đi đến kết quả cuối cùng.

Theo Tù điển Tiếng Việt cửa Hoàng Phê: “Tuvổn tá góp ý ìáển về mắtvổn đề được hỏi, nhưng khởngcỏ quyềri quyết đĩnh

Tư vấn mang nghĩa như giảng giải, đưa ra lòi khuyên, cỏ tính chất quan hệ một chiỂu (tư vấn luật pháp, tư vấn sây dung..

Như vậy, theo một ý nghĩa nào đỏ, hướng dẫn hay tư vấn là hoạt động nhằm tru giủp cho học sinh khi các em hỏi về một vấn đỂ nào đỏ. Trong tài liệu này được gọi chung là hoạt động tư vẩn.

Thuật ngữ “thần chủ”fJCị, theo nhà tâm lí học Carl Rügers, đỂ cập đến khia cạnh chú động tìm ra cách giải quyết cho vấn đỂ cửa minh, chú không đơn thuần chỉ là người bệnh bị động chờ nhà tư vấn đưa ra cách giải quyết cho mình.

Tư vấn - trong tiếng Anh là consuỉtatĩon - được xem như quá trình tư khảo về lòi khuyên hay sụ trao đổi quan điỂm về vấn đỂ nào đỏ dể đi đến một quyết định. Tư vấn trong Tù điển tiếng Việt được định nghĩa như là sụ phát biểu ý kiến về những vấn đẺ đuợc hỏi đến, nhung không cỏ quyền quyết định. Hoạt động này phần nhiỂu dìến ra dưới dạng hối và đắp.

Tác giả Trần Tuấn Lộ đã mô phỏng hoạt động tư vấn như sụ tư khảo và cung cầp ý kiến giữa một bÊn A- cỏ thể ]à một cá nhân, một tổ chúc cần tìm câu trả lời cho một thắc mắc hoặc tìm giải pháp với bÊn B - một cá nhân, một tổ chúc khác cỏ chuyÊn môn, kinh nghiệm và giúp họ giải đáp những thắc mác hay vấn đỂ cửa họ.

Tư vấn được các tác giả nuỏc ngoài hiểu theo nhĩỂu cách với vai trò khác nhau cửa người tư vấn. Tư vấn cỏ thể được xem là moi quan hệ mà ờ đò người chuyên gia đưa ra sụ tru giúp cho cá nhân hay tổ chúc cỏ nhu cầu giải quyết vấn đẺ khỏ khăn (A.M. Douherty, 1990). Tư vấn đuợc M. Fall (1995) định nghĩa một cách rất đơn giản rằng “Tư vấn là việc tôi và anh cùng nói vỂ nguửi đỏ, điỂu đỏ nhằm mục đích để thay đổi". Người tư vấn cỏ thể đồng vai trò như nguửi chịu trách nhiệm tìm ra những giải pháp (R. Schein, 1969), hay thu thập thông tin, chẩn đoán vấn đỂ và đẺ xuất giài pháp (D. J. Kurpĩus & J. c. Brulíbaker, 1976) hoặc chì là nguửi định hương, điỂu phổi tiến trình giải quyết vấn đỂ (R. Blake & J.S. Mouton, 1976). Một nghiÊn cứu chỉ ra rằng, các nhân vĩÊn tư vấn tại cộng đồng trung bìnhsú dụng 10% công việc cho còng tác tư vấn (L. Stone & J. Archer, 1990). Như vậy, cũng không nên tuyệt đổi hoá việc không làm tư vấn trong tư vấn. Grace M. (1990) cho rằng tư vấn là một kỉ thuật trợ giúp trong công tác xã hội và việc cho lời khuyên là một kỉ thuật cửa tư vấn. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh IM khuyên đỏ không nên mang tính áp đặt mà cần khách quan, phù hợp với nhu cầu cửa đổi tượng được sác định trÊn cơ sờ thảo luận và dụa vào kiến thúc chuyên mòn, ví dụ như kiến thúc vỂ kế hoạch hoá gia đình. Tuy nhĩÊn ờ nước ta hiện nay, khi làm tư vấn người ta thường thĩÊn vỂ đưa ra lời khuyên mang tính áp đặt ý chí chú quan khá nhĩỂu, khiến cho hoạt động tư vấn bị lu mữ và ý nghĩa cửa tư vấn bị hiểu sai lệch. Trên thục tế dang tồn tại nhiều loại hình tư vấn như tư vấn hướng nghiẾp, tư vấn giáo dục, tư vấn súc khoe, tư vấn pháp luật tư vấn kinh tế, kinh doanh. Các hoạt động tư vấn vỂ các ván đỂ tâm lí, xã hội thường thể hiện qua báo chí, qua đai hay điện thoại, thậm chí ngay tại các trung tâm tư vấn tâm lí hiện nay cũng phần lớn hoạt động theo phương thúc hỏi - đáp. Hình thúc hỏi và đắp, cung cấp thông tin trong các hoạt động tư vấn trÊn đã phần nào giải đáp đuợc những thắc mác cũng như quan tâm cửa nhĩỂu người.

Tư vấn là một tiến trình, là sụ tương tác, là nguồn tìỂm năng (năng lục) và sụ tụ quyết.

· Các vấn đỂ xã hội là một tiến trình, cần phẳi cỏ thời gian quan sát, theo dõi, không chỉ trong quá trình tư vấn, mà cả sau khi đã làm tư vấn; là tiến trình giúp thân chú và nhà tư vấn phát triển (nhận thúc..là quá trình hướng tới đạo lí làm người; là quá trình không được làm hộ thân chú. “Thân chú là chuyÊn gia cửa chính họ" (C. Rogers).

· Sụ tương tác đuợc thục hiện thông qua việc đổi thoại giữa nhà tư vấn và thân chú, qua đỏ thân chú hiểu được hoàn cánh và khỏ khăn cửa minh, thân chú cám nhận được vai trò cửa họ trong việc giải quyết vấn đỂ cửa họ. Quá trình này đòi hối các thân chú phải tích cục hợp tác với nhà tư vấn và cò sụ trung thục tù cả hai phía (thân chú - nhà tư vấn).

· Nguồn tiềm năng là quá trình nhà tư vấn phải khơi gợi được tiềm năng (nội lục) cửa thân chú, giúp thân chú lam chú được các cảm xúc và thích nghĩ được với hoàn cánh của minh (vỏi chính những tiềm năng mà minh đang cỏ). Đây là quá trình khích lệ, động vĩÊn thân chú. Nhà tư vấn phải cùng thân chú làm rõ những tiềm nàng mà họ cỏ, giúp thân chú mạnh lÊn, dám nghĩ, dám làm, tụ giải thoát khỏi các khỏ khăn cửa mình.

· Sụ tụ quyết là giúp cho thân chú tụ chịu trách nhiệm vỂ cuộc đời minh, tụ tìm ra cách giải quyết, nhà tư vấn chỉ giúp về mặt tinh thần hoặc soi sáng các vấn đỂ, khơi gợi vấn đỂ. Quá trình tư vấn làm cho thân chú cám thấy manh lÊn ờ bản thân. Quá trình tụ quyết là quá trình nhà tư vấn phải đi cùng với thân chú và chịu trách nhiệm cùng thân chú (vỂ mặt chuyÊn môn). Tù đỏ thân chú phải cỏ hành động với thục tại.

Tư vấn là một tiến trình tương tác nhằm giúp thân chủ hiểu đuọc vấn đẾ của mình và khai dậy tiẾm năng để thân chủ tự quyết định vấn đề của mình.

“Giúp thân chú tụ giúp chính mình"

1.2. Một sõ khái niệm có tiẽn quan đẽn khái niệm tư vãn

· Cố vẩn

4- VỂ khái niệm: cổ vấn là cuộc nói chuyện giữa một chuyên gia về một lĩnh vục nhất định với một hoặc nhìỂu người đang cần lời khuyên hay chỉ dẫn vỂ lĩnh vục đỏ.

4- Mục đích cửa cổ vấn giúp thân chú ra quyết định bằng cách đua ra những lòi khuyên “mang tính chuyên môn" cho thân chú.

4- Moi quan hệ giữa nhà cổ vấn và thân chú không cỏ ý nghĩa/vaĩ trò quyết định bằng kiến thúc và sụ hiểu biết cửa nhà cổ vấn vỂ lĩnh vục mà thân chú đang cần.

4- VỂ thời gian: quá trình cổ vấn chỉ cỏ thể dĩến ra trong một lần gặp gỡ giữa thân chú và nhà cổ vấn. KỂt quả cổ vấn không rõ rệt vấn đỂ sẽ lặp lại vì các nguyÊn nhân sâu xa của vấn đỂ chua đuợc thục sụ giải quyết.

4- Nhà cổ vấn nói với thân chú vỂ những quyết định họ cho là phù hợp nhất đổi với tình huống của thân chú thay vì tâng cưòmgkhả nâng cho thân chú.

4- Nhà cổ vấn là những người cỏ kiến thúc vỂ những lĩnh vục cụ thể và cỏ khả năng truyền đạt những kiến thức đỏ đến nguửi cần hỗ trợ hay huỏng dẫn trong lĩnh vục đỏ.

+- Nhà cổ vấn tập trung vào thế mạnh của thân chú chú không phải là xu hướng chung cửa nhà cổ vấn.

4- Nhà cổ vần chì đưa ra những lời khuyÊn, họ không quan tâm đến việc thể hiện cám xức hay thái độ của thân chú.

4- Nhà cổ vấn làm chú cuộc nói chuyện và đưa ra những lời khuyên.

· Trị liệu, trị liệu tẩm lí

Trị liệu - tiếng Anh là therapy - được láy tù gổc Hy Lạp là therapia cỏ nghía là chữa trị, làm lầnh. Trị liệu tâm lí cỏ nghĩa là sụ XDấ bố lắc rổi những bệnh lí mang tính tâm lí. Tư vấn và trị liệu tâm lí cỏ moi quan hệ khá mật thiết với nhau. Do cỏ nhĩỂu cách hiểu khác nhau về hai thuật ngữ này nÊn cuộc tranh luận vỂ sụ khác biệt giữa chứng đã dĩến ra tù lâu, cho đến này' vẫn chua kết thúc, cỏ quan niệm cho rằng trị liệu tâm lí bao hầm tư vấn.

Tù sụ phân tích ờ trÊn, cho thấy: trong tư vẩn, yếu tổ được xem như trọng tâm là bản thân đổi tượng (thân chu), moi quan hệ đầy tính nhân vân giữa nhà tư vấn và đổi tương, nhưng trong trị liệu tâm lí yếu tổ nổi trội là nhà trị liệu cùng với những kỉ thuật trị liệu cụ thể và xu hướng sú dụng hệ thổng lí thuyết trị liệu để phân tích tâm lí hay hành vĩ cửa đổi tượng. Hơn thế nữa, tư vấn thường được dĩến ra trong những cơ sờ như trưững học, cộng đong nhĩỂu hơn, trong khi đỏ tâm lí trị liệu lại thưững thấy cả ờ các cơ sờ y tế mang tính chữa trị. Tù việc nghìÊn cứu những tài liệu chuyÊn môn, chứng tôi cho rằng mặc dù khỏ cỏ thể tách bạch tư vấn và trị liệu tâm lí song cỏ sụ khác nhau nhất định.

· Sụ khảc biệt giũa ỉu vấn và ữiam vấn

Thứ nhất, vỂ mục tiêu; Tư vấn chú yếu hương tới giải quyết vấn đẺ hiện tại, còn hoạt động tham vấn huỏng tủi mục tìÊu lâu dài hơn, đỏ là giúp cá nhân nâng cao khả năng giài quyết vấn đỂ sau khi được tham vấn.

Thứ hai, về tiến trình: Tư vấn thưững là cung cáp thông tin hay đua ra lời khuyên. Do vậy nỏ dìến ra trong một thời gian ngấn, giải quyết vấn đỂ tức thời, còn tham vấn cỏ thể dìến ra trong thòi gian cỏ thể kéo dài hàng tuần, hàng tháng thậm chí hàng năm.

Thứ ba, vỂ mổi quan hệ: Trong tư vấn cỏ thể là mổi quan hệ trÊn- dưới giữa một người là được xem là “uyén bác" với những thông tin chuyên môn, còn bÊn kia là người “thiếu hiểu biết" vỂ vấn đỂ nào đỏ, bÊn cạnh mổi quan hệ ờ đây không đòi hối sụ tương tác rất tích cục tù phía đổi tượng. Trong khi đỏ ờ tình huống tham vấn, mổi quan hệ mang tính ngang bằng, bình đang và đòi hối cỏ sụ tương tấc rất chãt chẽ tích cục giữa hai bÊn, cồ thể nói nỏ đỏng vai trò như một công cụ quan trọng cho sụ thành công của ca tham vấn.

Thứ tu, vỂ cách thúc tương tác: Trong tư vấn, cách thúc can thiệp chính là cung cáp thông tin và lời khuyên bổ ích tù người tham vấn với kiến thúc chuyÊn sâu về vấn đỂ cần tư vấn. Trong tham vấn, sụ thành công phụ thuộc vào kỉ nàng tương tác của nhà tham vấn để đổi tương tụ nhận thúc, hiểu chính mình và hoàn cánh của mình để chú động tìm kiếm giải pháp phù hợp và thục hiện nỏ.

Như vậy, cỏ sụ khác biệt nhất định giữa tư vấn tâm lí và tham vấn tâm lí. Trong một chùng mục nào đỏ, thường thi tư vấn hướng tới giải quyết vấn đỂ, còn tham vấn không chỉ giúp cá nhân giải quyết mà còn hướng họ tới nâng cao khả nàng giải quyết vấn đỂ, như vậy tấc động mang tính lâu dài hơn. Mổi quan hệ trong tư vấn thường giữa một bÊn đuợc xem là người “uyÊn bác" với những thông tin chuyÊn môn, còn một bÊn là người “thiếu hiểu biết" cần cỏ thông tin để giải quyết. Trong khi đỏ Q tham vấn, mổi quan hệ đòi hối sụ bình đẳng làm nỂn tảng cho sụ hợp tác giữa hai

bÊn. Sụ thành công trong tham ván phụ thuộc nhìỂu vào kỉ năng tương tác cửa người tham vấn để giúp đổi tương tụ nhận thúc và chú động tìm kiếm giải pháp.

1.3. Mục đíchr nhiệm vụ và các hình thức tư vãn

· Mực đích của ỉu vấn

4- Tư vấn để ý thúc về mình, ý thúc vỂ thục tại, đặc biệt hiểu biết về cách phòng vệ - cách thúc mà bản thân và người khác thường dùng để phân úng lai với những tác động xung quanh.

4- Tư vấn để thong nhất trong con nguửi (cảm xúc, hành vĩ..NghỂ tư vấn không chỉ dụa vào kỉ năng mà còn phải dụa vào tiềm năng (hệ thong thái độ...).

4- Tư vấn để thích nghĩ với môi truửng, thích nghĩ với công việc.

4- Tư vấn để chấp nhận bản thân minh, con nguửi phải biết cách sổng và hoà nhâp với chính bản thân mình.

+- Tư vấn để giúp cho cỏ thể đua ra quyết định vững vàng.

4- Tư vấn giúp giải toả các ẩn úc trong con nguửi, xác định được đứng vấn đỂ đang khỏ chịu.

4- Tư vấn giúp giảm thiểu hậu quả cửa những sai lầm hoặc những biến cổ

tìÊU CỤC.

4- Tư vấn để biếtyêu mình hơn, yéu một cách đúng múc, đứng cách, biết tôn trọng bản thân.

+- Tư vấn giúp loại bố những “rác rười" trong đầu.

4- Tư vấn để tìm một hướng đi cho đời minh, làm sáng tố được các giá trị, mục tìÊu và phát huy được tìỂm năng cửa bản thân.

4- Tư vấn để thay đổi triết lí sổng, thay đổi cách nhìn nhận về con người, tìm lại ý nghĩa cuộc sổng.

· Nhiêm vụ của tư vấn

+- Giúp thân chú dám đổi diện với những vấn đỂ của minh, với thục tại cuộc sổng, giúp đương đầu một cách cỏ hiệu quả, tụ gánh trách nhiệm. Giúp thân chú củng cổ và phát triển các thỏi quen tốt, hạn chế hoặc sửa được các thỏi quen xấu hoặc giúp điỂu chỉnh các suy nghĩ tìÊu cục.

4- Giúp thân chú giảm b ớt các cám xúc tìÊu cục trong hoàn cánh khỏ khăn, làm dịu bớt những cắm xúc câng thẳng. Nhà tư vấn phải cỏ thái độ cám thông, ủng hộ và chấp nhận; thục hiện hệ thổng giúp đỡ nếu cần thiết.

4- Giúp thân chú tâng hiểu biết vỂ bản thân và hoàn cánh cửa mình. Nhà tư vấn phải sàng lọc các nguyện vọng cùng thân chú, thu thập các thông tin cỏ lìÊn quan (đến thăm nhà, hội ý...), trải nghiẾm trục tiếp các ván đỂ cửa họ. Giúp thân chú nhận thúc được các nguồn lục và các hạn chế cửa mình. Giúp thân chú phân mảng các vấn đẺ, sác định được vấn đẺ, việc nào nÊn làm trước, việc nào quan trọng nhất.

+- Giúp thân chú đua ra những quyết định tích cục. Trợ giúp cho thân chú sác định được những cái cần thay thế nếu không giải quyết được; sàng lọc được các hậu quả cửa moi phương án thay thế, lường trước được sụ việc, hướng dẫn thân chú thục hiện các quyết định.

+- Thục hiện các quyết định bằng cách huỏng dẫn thân chú. Giúp thân chú lập ra kế hoạch mang tính khả thi (hành vĩ), khuyến khích họ thục hiện theo kỂ hoạch do họ tụ đỂ ra; giúp thân chú đánh giá kết quả (trong moi buổi tư vấn vầ cả quá trình tư vấn)- đây chinh là quá trinh tư vấn- trị liệu.

· Cáchmh thức tư vấn

4- Tư vấn cá nhân: là quá trình trao đổi mang tính bí mật giữa các cá nhân nhằm giải quyết các ván đẺ cỏ lìÊn quan đến xúc cảm (lo sợ, chán nản, đau khổ..tụ sát hay cải tạo phục hồi (tâm trạng), nạo thai, vấn đỂ hành hung, hãm doạ, cưỡng bức...

4- Tư vấn gia đình: được hình thành dụa trÊn cơ sờ lí luận cho rằng một thành vĩÊn trong gia đình cỏ vấn đẺ, nỏ là kết quả cửa toàn bộ mổi quan hệ trong gia đình; mọi vấn đỂ trong gia đình xuất hiện đẺu lìÊn quan đến các thành vĩÊn trong gia đình.

4- Tư vấn nhôm: là tư vấn cho các đổi tương cỏ cùng một nhu cầu và cỏ những quan tâm chung. Tư vấn nhỏm tạo ra một sụ ho trợ nhỏm đổi với moi cá nhân, cung cáp một sụ hỗ trợ xã hội cho mãi nhỏm.

· Nhữngđiều kiện gĩủp cho cuộc Uc vấn thành công

4- Quá trình tư vấn cỏ được sụ cộng tác cửa các thân chú.

4- Cần cỏ thời gian và sụ kiÊn tâm.

+- Phải đâm bảo tính khách quan, tính rõ ràng (test).

1.4. Những tí do cơ bàn gây ra vãn đê ở thân chù

· vế mạt khảch quan

4- Những sáo trộn, câng thẳng trong cuộc sổng (stness);

4- Các giai đoạn lúa tuổi;

+- Hệ thổng nhu cầu: khiông thoả mãn nhu cầu (vật chất, tinh thần...);

4- Vấn đỂ kinh tế;

4- Vấn đỂ thất bại: nghỂ nghiệp, tình cảm, thích nghi;

4- Các áp lục 3Q hội: thuửng là áp ]ục vỂ mỏi truửng (làm việc, sổng, vân hoá, tôn giáo..những vấn đỂ giai cẩp, cạnh tranh chèn ép, kì thị, các vấn đỂ lìÊn quan đến đời sổng cộng đồng, cỏ thể thân chú là nạn nhân hoặc cám nhận mình là nạn nhân.

· vế mật chủ quan

+- Những ngưủi ihụ động, những nguửi không làm gì cả, thiếu nghị lục trong hành động (dụa dâm vầo các quyết định cửa người khác, thiếu ý chí.. những người làm việc ngẫu húng, không cỏ mục tìÊu;

+- Những nguửi bất lục, khiông cỏ khả năng gánh trách nhiệm, người hay đổ lỗi, không cân bằng trong đòi sổng (lí trí, tình cảm...), luôn thay đổi ý kiến, những nguửi rổi loạn về tình cảm, lí tri, hành động.

· Tiêu chíâảnh giA vấn âềcLía thần chủ

4- Thân chú thấy không hài lòng, khỏ chịu vỂ một mổi quan hệ nào đỏ (hay phàn nàn, than phìỂn...).

+- Cỏ những úng xủ gây sụ bất bình đổi với những người xung quanh.

+- Xuất hiện những cá tính hiếm thấy ờ bản thân.

4- Cỏ những lo âu, buồn chán, sợ hãi... ảnh huờng đến hoạt động sổng.

4- Cỏ tính phi lí trong nhận thúc (người khác cho là không bình thường) khi thân chú biểu hiện qua hành động.

4- Không thích nghĩ hoặc khỏ thích nghi với môi truững, luôn hành động theo mục tìÊu cá nhân ảnh hường đến mục tìÊu hoạt động bình thường cửa mình và cửa những người xung quanh.

2. Các nhiệm vụ

2.1. Phân tích khái niệm hướng dẵnr tư vãn

· Đ ọ c và tĩỂp nhận các thông tin cho hoạt động.

· Tìm các ví dụ vầ các luận cú lâm rõ khái niệm hướng dẫn, tư vấn.

· Phân tích được khái niệm hướng dẫn, tư vấn cho họ c sinh.

2.2. Phân biệt được khái niệm tư vãn và một sõ khái niệm khác có tiẽn

quan

· Đ ọ c và tĩỂp nhận các thông tin cho hoạt động.

· chĩ ra những điểm giong và khác nhau giữa khái niệm tư vẩn và một sổ khái niệm khác cồ lĩÊn quan...

2.3. Phân tích những mục đíchr nhiệm vụ và hình thức tư vãn

· Đ ọ c và tĩỂp nhận các thông tin cho hoạt động.

· Phân tích vào một ví dụ để làm nổi bật mục đích, nhiệm vụ và hình thúc tư vấn trong nhà truửng TH c s.
3. Đánh giá

Câu 1: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh là gì?

Câu 2: Mục đích, nhiệm vụ cửa tư vấn là gì? vì sao thân chú lai cần đến tư vấn?

Câu 3: Hãy chia se và phân tích một tình huổng mà anh (chị) biết học sinhTHCS đang gặp khỏ khăn và cần cò tư vấn.

Hoạt động 2: Phân tích các giai đoạn tư vãn cho học sinh

1. Thông tin cơ bản

Quá trình tư vấn cỏ thể chia thành năm giai đoạn, cỏ thể cỏ nhĩỂu cách chia, cách gọi tÊn khác nhau, song nhìn chung đỂu giổng nhau theo mô hình chung nhất là mô hình năm giai đoạn, nhằm đâm bảo mục đích, định hướng cửa cuộc trao đổi và 3QC định hiệu quả cửa quá trình tư vấn. Mô hình tư vấn năm giai đoạn là một mô hình thông dụng, tổng hợp tất cả các kỉ năng cỏ thể để cẩu trúc các ca tư vấn. chứng ta cỏ thể tập hợp tất cả các thông tin cần thiết cho việc đánh giá tình huống qua các bước cửa mô hình này. Thân chú thường cỏ nhìỂu vấn đẺ và mổi quan tâm cần trợ giúp để làm sáng tỏ. Mô hình tư vấn năm giai đoạn đặc biệt hữu ích trong việc giúp đỡ thân chú làm rõ các vấn đỂ, các ý kiến và mang lại nhìỂu cách giải quyết khả thi khác nhau. Nỏ đưa ra mô hình thiết yếu để xây dụng và phát triển moi quan hệ với thân chú,

· Giai đoạn 1: Thiết lập mổi quan hệ.

· Giai đoạn 2: Tập hợp thông tin, đánh giá và xác định vấn đỂ.

· Giai đoạn 3: Hỗ trợ để thân chú tìm kiếm các giải pháp và lụa chọn giải pháp phủ hợp.

· Giai đoạn 4: Trợ giúp thân chú thục hiện giải pháp.

· Giai đoạn 5: KỂt thúc ca tư vấn.

N ôi dung cụ thể các bước như sau:

Giai đoạn 1. ThiểtĩÂpmối quan hệ

Xây dụng mổi quan hệ tổt trong tư vấn là một khâu quan trọng then chốt. N Ểu không cỏ mổi quan hệ tốt, đỏng vai trò như cây cầu thì thông tin và trách nhiệm giữa hai bÊn không thể trao đổi được. Một quan hệ tổt không tụ nhìÊn mà cỏ, đỏ phải là một quá trình kiến tạo, đòi hối tinh thần nghiệp vụ nghiêm túc. Mặc dù đòi hối những cổ gắng, nhưng khi một quan hệ tổt đuợc thành lập, nỏ sẽ giúp tiết kiệm đuợc thời gian và công súc trong quá trình tư vấn.

Cỏ thể nói, thành công trong quá trình tư vấn dụa trên nỂn tảng quan hệ giữa thân chú và nhân vĩÊn tư vấn. Thiết nghĩ đầu tư vào khâu này là một quyết định quan trọng phẳi lầm. ĐỂ đạt được những yêu cầu trên, nhân vĩÊn tư vấn nhất định phải cỏ các kỉ năng chuyÊn môn, những phẩm chất đạo đúc khi hành nghỂ, thục hiện đứng các nguyÊn tấc trong tư vấn cũng như phải biết cách tiếp cận với thân chú.

Thành công trong quá trình tư vấn phần lớn dụa vào sụ cộng tác tù hai phía, giữa thân chú và nhân viên tư vấn. Nhân viên tư vấn phải no lục trong khả nàng nghiệp vụ cửa minh để mòi gọi thân chú cùng đồng góp, nhất là trong quá trình cùng nhau thiết lập mổi quan hệ. Trong tư vấn, khi một quan hệ tổt giữa thân chú và nhân vĩÊn tư vấn đuợc thiết lập thì bước kế tiếp là đua quan hệ ẩy vào hoạt động nhằm thúc ítíy quá trình sửa đổi, cải tiến hệ tư duy và hành vĩ cửa thân chú. Trong quá trình tư vấn, cổt lõi chú yếu là đạt mục ÜÊU đỂ ra trong kế hoạch.

Trong toàn bộ quá trình tư vấn, những thao tác (kỉ nâng) được áp dụng với tùng giai đoạn một cách thoả đáng sẽ đem lại những thành công quyết định. N Ểu áp dung cỏ hiệu quả, quan hệ giữa thân chú và nhân vĩÊn tư vấn sẽ trờ thành một quan hệ đứng nghĩa, đây là một quan hệ lí tường mà moi nhân viên tư vấn cần quan tâm, coi đỏ như một mô hình tích cục để hướng đến thục hiện khi tĩỂp nhận một thân chu mỏi.

Giai đoạn 2. Tập hợp ßiồng tin, đánh giá vàxác đmh vấn đề

Mục đích cửa giai đoạn này là tìm hiểu những moi quan tâm chú yếu cửa thân chú, sác định những mặt mạnh và hạn chế sẽ ảnh hương đến khả năng giải quyết vấn đỂ của thân chú.

ĐỂ đạt được mục đích trên, nhà tư vấn cần tìm hiểu hoàn cánh của thân chú, gồm cả môi trường xã hội, giáo dục, gia đình, tình cảm, thể chất, tâm lí. Sau khi tập hợp các thông tin này', nhà tư vấn và thân chú cùng đánh giá hoàn cánh hiện tại và hợp tác làm việc để sác định phạm vĩ vấn đỂ cụ thể cần giải quyết.

Nhà tư vấn cần phải khai thác được những sụ kiện cửa hoàn cánh hoặc vấn đỂ và sác định những cám xức cửa thân chú vỂ những sụ việc đỏ. Những sụ kiện được nhà tư vấn sác định dế dàng thông qua việc sú dụng các kỉ nâng khuyến khích, đặt câu hỏi, diễn đạt lại và phẳn ánh cảm xức. ĐỂ hiểu được cách sấp xếp các sụ kiện và cám xức cửa thân chú nhà tư vấn phải sú dụng kỉ nâng tóm lược nhằm làm sáng tỏ những quan điểm và ý nghía qua những điỂu thân chú đã trình bày.

Nhà tư vấn sẵn lòng lắng nghe câu chuyện chi tiết cụ thể của thân chú, việc này giúp nhà tư vấn lâm sáng tỏ vấn đỂ. và chì khi vấn đẺ đã được sác định, nhà tư vấn và thân chu mỏi cỏ thể đi đến các can thiệp, trị liệu phù hợp và cỏ hiệu quả. Nhà tư vấn ho trơ thân chú sác lập một hệ thổng các vấn đỂ đang tồn tại theo thú tụ ưu tiên cần giải quyết, cùng thân chú phân tích, sác định hiện trạng cửa tùng vấn đỂ cụ thể và đánh giá những nguyên nhân gây ra chứng.

Đây là giai đoạn nhà tư vấn cần vận dụng linh hoạt thuần thục các kỉ nâng khai thác và xủ lí thông tin, trong đỏ lắng nghe và đặt câu hối là hai kỉ nâng cỏ vai trò đặc biệt quan trọng. KỂt thúc bước này, nhà tư vấn và thân chú thấy được búc tranh toàn cảnh, đầy đú, trung thục về những vấn đỂ thân chú đang gặp phải.

Giai đoạn 3. Hỗ trợ đế tìiần chủ tìm ỉdẩĩi cức giải pháp và lụa chọn giải pháp phuhợp

Mục ÜÊU nổi bật cửa bước này là nhà tư vấn trợ giúp thân chú xác định hướng thiết thục cho cuộc sổng cửa họ, cùng thân chú đưa ra hệ thong các giải pháp cỏ thể được thục hiện và tru giúp thân chú lụa chọn giải pháp toi ưu nhất.

Trong giai đoạn này, nhà tư vấn và thân chú sác định các góc độ khác nhau để tù đò giải quyết vấn đỂ. cổ gắng giúp thân chú chia nhố những vấn đỂ “cỏ quy mò lớn" thành các bước nhố dế xủ lí hơn. Thưững xuyên để trách nhiệm giải quyết cho thân chú. Một phần vai trò cửa nhà tư vấn là giúp đõ thân chú hình thành và cải thiện kỉ nâng giải quyết vấn đỂ mà họ cỏ thể sú dụng trong suổt phần còn lại cửa cuộc đời. NỂu thân chú bố qua những khả nâng hoặc lụa chọn rõ rệt trong khi động não để tìm các giải pháp thì nhà tư vấn cỏ thể gợi ý, nhưng vẫn phải luôn lắng nghe và ghi nhận giải pháp cửa thân chú trước.

TrÊn cơ sờ thục trạng vấn đẺ đã được lâm sáng tố, nhà tư vấn và thân chú cần định hướng đến các giải pháp để giải quyết vấn đỂ. Ở đây, nhà tư vấn cần chú ý không nÊn tụ minh đua ra các giải pháp cho thân chú. Trong điỂu kiện tối ưu, nÊn tóm luợc lại các vấn đẺ cửa thân chú, trÊn cơ sờ đỏ, đỂ nghị họ tụ đua các giải pháp để cải thiện tình trạng cửa mình. Trong điỂu kiện nhà tư vấn đã sú dụng mọi biện pháp nhưng thân chú vẫn không thể tụ đưa ra giải pháp thì nhà tư vấn cỏ thể gợi ý cho thân chú một sổ giải pháp. Tuy nhiÊn, chuyên gia tư vấn nÊn đưa ra các giải pháp dưới dạng gợi ý và nhĩỂu đến múc toi đa trong khả nâng cỏ thể, tránh tình trạng chỉ đua ra một giải pháp duy nhất.

Giai đoạn 4. Trợ giúp tìiần chủ tìiựchìện giải pháp

Cùng với giải pháp hợp lí mà thân chú đã lụa chọn, quá trình tru giúp cửa nhà tư vấn để thân chú thục thi giải pháp cỏ ảnh hường lất lớn đến kết quả tư vấn. Trong tiến trình thục thi các giải pháp, nhà tư vấn cần kiểm tra quá trình thục hiện theo định kì. Trong quá trình này, nhà tư vấn và thân chú cần kịp thòi phát hiện và xủ lí những khỏ khăn mỏi nảy sinh trong tiến trình thục hiện. Quá trình trợ giúp việc thục hiện kế hoạch cỏ thể dĩến ra trong một thời gian tương đổi dài, ờ đãy nỗ lục thục thi giải pháp cửa thân chú cỏ vai trò quyết định nhưng sụ kiểm tra và trơ giúp cửa nhà tư vấn cỏ vai trò quan trọng.

Giai đoạn 5. Kfkñiúc ca tiỉ vẩn

Giổng như nhĩẺu dịch vụ khác, khi giải pháp và điỂu kiện thữả thuận bời hai bèn dã đạt được, những đổi tác cỏ lĩÊn quan đến dịch vụ đỏ sẽ đi đến kết thúc. Tư vấn tâm lí cũng không phẳi là một ngoại lệ. Khi thân chú đã tụ giải quyết đuợc vấn đỂ, buỏc kế tĩỂp là kết thúc dịch vụ tư vấn tâm lí.

Khi kết thúc một ca/buổi tư vấn tâm lí cũng là thòi điểm một thân chú tụ điỂu tiết và duy trì khả nâng làm chú hành vĩ cửa mình; khẳng định khả nâng tụ xủ lí vấn đỂ của thân chú, sau khi đã được trang bị một khung tư duy mới.

Tiến trình tư vấn kết thúc nhanh hoặc chậm, bời nhiều lí do, vì nhiều hoàn cánh khác nhau. Đây cũng là một nét đặc trung cửa nghề tư vấn. Tù tính đa dạng cửa vấn đỂ, nhà tư vấn cần cỏ những kỉ năng và hành động thoả đáng đổi với tùng trường hợp cụ thể.

Trong tư vấn, kết thúc một quan hệ giữa thân chú và nhà tư vấn luôn đặt ra những cảm xủc gai góc. Tuy nhiên, vì lợi ích cửa thân chú, nhà tư vấn cỏ trách nhiệm cần thận, khéo léo, nhưng cương quyết thục hiện để việc kết thúc một quá trình tư vấn tâm lí đem lai hiệu quả cao nhất cho nhà tư vấn cũng như cho cả thân chú.

KỂt thúc một ca/buổi tư vấn tâm lí cỏ thể xảy ra bất cú lúc nào, tù cả hai phía. Dù với hình thúc nào đi chăng nữa, vì trách nhiệm nghỂ nghiệp, nhà tư vấn cần động viên thân chú hãy áp dụng những kl năng vào đòi sổng. Thân chú cần được nhắc nhờ rằng, kinh nghiệm học đuợc trong quá trình tư vấn phẳi là một kinh nghiệm được sú dụng bời thân chú cho cuộc đời sáp tủi của họ.

Trên đây là năm giai đoạn cơ bản cửa một ca tư vấn. Các giai đoạn này' cỏ thể không nhất thiết phải dĩến ra một cách tuần tụ, nổi tĩỂp nhau. Tuy nhĩÊn xét theo một tiến trình tư vấn, thông thường việc giải quyết vấn đỂ đuợc dĩến ra với các giai đoạn như trÊn.

2. Các nhiệm vụ

2.1. Làm rõ những giai đoạn trong quá trình tư vãn cho học sinh

· Đ ọ c và tĩỂp nhận các thông tin cho hoạt động.

· Lầy một ví dụ và phân tích để làm nổi bật năm giai đoạn trong một quá trình tư vấn.

2.2. Nẽu ra những kĩ năng tư vãn cân thiẽt đê thực hiện từng giai đoạn

trong quá trình tư vãn cho học sinh

· Đ ọ c và tĩỂp nhận các thông tin cho hoạt động.

· N Êu ra những kỉ năng tư vấn cần thiết để thục hiện tùng giai đoạn trong quá trình tư vấn cho học sinh.

3. Đánh giá

Câu 1: NÊU các giai đoạn trong quá trinh tư vấn cho học sinh.

Câu 2: NÊU những kỉ năng tư vấn cần thiết để thục hiện tùng giai đoạn trong quá trình tư vấn cho học sinh.

HOẠT ĐỘNG 3: Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tư vãn cho học sinh

1. Thông tin cơ bản

1.1. Nhóm các yẽu tõ thuộc vê chù thê' tư vãn

Nhỏm các yếu tổ thuộc về chú thể tư vấn là những yếu tổ thuộc về các đặc điểm tâm lí cá nhân cửa nhà tư vấn như: sụ say mè, húng thú với công việc; kinh nghiệm thục tiến/thâm nĩÊn công tác; nền tảng kiến thúc chuyÊn môn được đào tạo; đạo đúc nghỂ nghiệp, cỏ thể nói, íÊy là một trong những yếu tổ cỏ moi quan hệ chăt chẽ với hiệu quả tư vẩn. Đã cỏ nhiều nghiên cứu diỉ ra rằng, một sổ đặc điểm cá nhân như sụ nhiệt tình, thái độ trung thụt; thân thién, chấp nhận, không giáo điẻu, tư duy rộng mô, trương thanh vỂ lâm lí, khoe mạnh về tinh thần, hiểu biết về chuyên mòn... là điỂu kiện rất quan trọng cho công việc tư vấn thành công.

· Sự say mê, hứng ŨIÚ với cồng việc là một trong những nét tâm lí cá nhân luôn được XEIÎ1 xét tủi trong hoat động tu vẩn. Ngưủi ta cũng thưủng xem đây như là một đặc trung đầu tĩÊn cửa nhà tư vấn cỏ thĩÊn huỏng. Bời yếu tổ

này cỏ tác động không nhố tồi kết quả hoạt động tư ván nói chung và sụ thục hiện kĩ nâng tư vấn nói riÊng cửa nhà tư vấn. cỏ thể nói, không phải ai cũng yÊu thích công việc trợ giủp, hướng dẫn bời đây là một loại hình hoạt động đặc biệt được diễn ra giữa một bÊn là nguửi trợ giủp và một bÊn là thân chú cỏ vấn đẺ tâm lí - xã hội. Không ít nguửi trong sổ thân chú cỏ những vấn đỂ thường bị coi là đi ngược với chuẩn mục đạo đúc xã hội. Ví dụ như: những thân chú lăng mạ, đánh giáo vĩÊn, cha mẹ hay nghiện ma tuý, những thân chú bị coi là hư hỏng, vĩ phạm pháp luật... Trong những truững hợp này, chỉ cỏ những nguửi cỏ lòng yéu nghề mỏi cỏ được sụ cam đảm để vuợt qua những mặc cảm, định kiến xã hội để tận tuỵ giủp đỡ họ. chính vì vậy, Albert Ellis khẳng định trong nghìÊn cứu cửa mình rằng, nhà tư vấn trước hết cần tố ra yéu thích và thục sụ nhiệt huyết trong hoạt động trợ giủp. Các nghìÊn cứu cửa Weit (1957), Snyder (1961) hay cửa StefHre, King, Leafgneb (1961) cũng chỉ ra, những người tư vấn thường là nguửi yÊu thích con ngựời và họ say mè với công việc giủp đỡ. Khi bàn tới hiệu quả của tư vấn, E.D. Neukrug (1999) cũng đã đẺ cập tủi vai trò cửa sụ nhiệt tình hay yéu thích công việc như một khia cạnh cửa đặc điểm nhân cách mà người trợ giủp cần cỏ để thục hiện công việc này cỏ kết quả. Rõ ràng, hiệu quả cửa việc tư vấn luôn gấn lìỂn với húng thủ nghỂ nghiệp cửa người trợ giủp.

· Kinh nghiêm ßiực tiễnỉũiâm niên cồng tác cũng cỏ ảnh hường khá nhìỂu tới hiệu quả cửa hoạt động tư vấn. Những kinh nghiệm sổng hay kinh nghiệm nghỂ nghiẾp đã tạo cho nhà tư vấn một nỂn tảng tri thúc để họ vận dung vào công việc tru giủp. Những kinh nghiém tích luỹ trong cuộc sổng và trong công việc là những bầì học được đủc rút tù thục tiến đã giủp cho nhà tư vấn xủ lí một cách lĩnh hoạt và khéo léo những tình huổng tư vấn và cung cầp cho đổi tượng nhìỂu thông tin hay kinh nghiệm quỷ báu. Không những thế, kinh nghiệm còn là yếu tổ giủp cho thân chú tìm thấy sụ tin tường vào nhà tư vấn để họ chia se vấn đỂ cửa mình. Chắc chán một nguửi cỏ vấn đỂ lìÊn quan tủi vấn đỂ hôn nhân gia đình hay giáo dục con cái sẽ cảm thấy tin tường hơn vào nhà tư vấn đã cỏ tuổi và cỏ gia đình hơn ]à với người còn tre, chua lập gia đình. Thục tiến cho thấy, những người cỏ bỂ dày về thữi gian làm tư vấn thưững sú dụng kĩ nâng thành thục và linh hoạt hơn khi tư vấn. Không những thế họ còn biết cách tụ kiểm soát bản thân trong những tình huổng dễ xúc động (VVicas & Mahan, 1966). c. Rogeis (1962) cũng cho rằng, những người tư vấn càng cỏ kinh nghiệm thi họ càng cỏ khả năng chân thành và thấu hiểu. Như vậy, kinh nghiệm sổng và lam việc được xem như một trong những yếu tổ quan trọng giúp cho nhà tư vấn thục hiện các kỉ năng tư vấn một cách cỏ hiệu quả.

· Nầi tảng ỉđển thức chuyên mồn ãitọc đào tạo: KỂt quả thục hiện tư vấn chịu sụ chi phổi khá nhiỂu cửa các nét tâm lí cá nhân, đặc biệt là húng thú nghỂ nghiệp và kinh nghiệm thục tiến cửa nhà tư vấn. Tuy nhiên, các yếu tố đỏ không thể quyết định tay nghỂ cửa nhà tư vấn, nếu họ không cỏ nỂn tảng kiến thúc chuyÊn mòn về tư vấn. Y. Anthony cho lằng, những người thục hiện tư vấn cần được trang bị kiến thúc vỂ tư vấn một cách bài bản, hệ thổng. Những kiến thúc nỂn tảng mà người trợ giúp cần cỏ là kiến thúc vỂ 3Q hội, đặc biệt là kiến thúc về hành vĩ con nguửi, vỂ tâm lí phát triển nguửi nói chung và những đổi tương mà họ trợ giúp nói riÊng, những hiểu biết vỂ sụ định hướng nghề nghiệp (lịch sú, quy định đạo đức tư vấn). Đào tạo tư ván là dạng đầo tạo tay nghề, cho nén cần được chú trọng tỏikhia cạnh thục hành, đặc biệt là thục hành đưỏi sụ hưỏng dẫn cửa nguửi cỏ chuyên môn. Nội dung chương trình đầo tạo phẳi khoa học, cân đổi giữa lí thuyết và thục hành kỉ năng, bám sát thục tiến họ c đường là điỂu kiện để nhà tư vấn tích hiỹ đuợc các kỉ nàng tu vấn cơ bản, cỏ hiểu biết đầy đủ về các kĩ năng và cơ sờ để thục hiện kỉ nâng một cách thành thạo và linh hoạt. Nôi dung chương trình đào tạo cũng cần lưu ý tỏi việc cung cáp cho người học những phương pháp tiếp cận khác nhau trong tư vấn. Tuy nhìÊn cần cỏ sụ sú dung phổi hợp lĩnh hoạt trong những tình huổng khác nhau. Theo Y. Anthonny (1990), nhà tư vấn không nÊn định khuôn trong một cách tiếp cận nào, bời không cỏ cách tiếp cận nào đua ra một hướng đi đứng đắn nhất cho một tập hợp các vấn đỂ phúc tạp cửa con người. Tuy nhìÊn trong bổi cánh Việt Nam hiện nay chưa cỏ một chương trình đầo tạo chính thúc và đày đủ cho ngành tư vấn học đường, chua cỏ các tổ chúc nghề nghiệp của những nguửi lam tư vấn học đưòmg và chua cỏ những chính sách cũng như tiêu chuẩn cửa quốc gia cho hoạt động tư vấn học đưững, chính vì vậy trình độ cửa nhà tư vấn cỏ những hạn chế nhất định.

· Giá trị, ũiái độ đạo đức của nhà tiỉ vấni Trong tư vấn giá trị, thái độ đạo đúc cửa nhà tư vấn luôn được xem như một yếu tổ ảnh hường khá lớn tỏi hành vĩ giủp đõ, cách thúc úng xủ cửa họ với thân chú. John Dewey cho rằng giá trị đỏng vai trò như sụ định hương cửa cá nhân trong việc lụa chọn những hành vĩ đuợc họ cho là tổt và mong muổn cỏ. Theo

H. Goldstein (1907), thái độ đạo đúc của cá nhân không chỉ nói tủi là những hành động hay suy nghĩ mà nỏ còn ám chỉ kiểu tương tấc cửa họ với người khác. Việc tụ nhận thúc vỂ bản thân, vỂ giá trị, đạo đúc cá nhân cửa nhà tư vấn được Y. Anthony xem là một trong những yéu cầu đổi với nhà tư vấn. Trước đây, người ta thường chỉ nhấn mạnh yếu tổ kỉ thuật khi đỂ cập tủi kĩ nâng trong hoạt động nào đỏ. Gần đây, nhiều nhà khoa học đã nhận định đặc điểm nhân cách cá nhân (trong đỏ cỏ giá trị thái độ) cỏ vai trò quan trọng trong hình thành hành vĩ cỏ kỉ nâng, đặc biệt đổi với kỉ nâng nghỂ nghiẾp. Do vậy, người ta khuyến cáo rằng, việc hình thành kỉ nâng làm việc cần đi cùng với định hướng thái độ nghề nghiệp.

1.2. Nhóm các yẽu tõ bẽn ngoài

Các yếu tổ bÊn ngoài là những yếu tổ không thuộc chú thể tư vấn tác động đến quá trình tư vẩn như: nhận thúc của cha mẹ học sinh, nhà trường và xã hội vỂ tư vấn học đường; cơ chế chính sách đổi với cán bộ tư vấn; cơ hội được lập huấn, bồi dưỡng về tư vấn tâm lí, tư vấn học đuửng; sụ phát triển nghỂ tư ván ờ Việt Nam.

· Nhận tìiức của cha mẹ học sinh, nhà trường vàxăhồivỀtit vẩni Trong tư vấn, đây là yếu tổ rất quan trọng trong việc giủp nhà tư vấn thục hiện hiệu quả công việc và rèn luyện kỉ nâng. NỂu giáo vĩÊn, nhà truửng, cha mẹ học sinh nhận thúc rõ được tàm quan trọng cửa tư vấn học đường sẽ sẵn sàng hợp tác với nhà tư vấn trong việc trơ giủp họcsinh như: cung cầp thông tin, đua ra các chương trình phòng ngùa mà nhà tư vấn đỂ xuất, cùng theo dõi, giám sát, ho trợ và đánh giá hiệu quả can thiệp; giủp nhà tư vấn tiếp cận với học sinh, kịp thòi phát hiện những nhu cầu và những vấn đỂ cần sụ can thiệp của nhà tư vấn. Ngược lại nếu giáo viên, nhà trường, cha mẹ học sinh thờ Q, không thấy được sụ quan trọng và cần thiết cửa tư vấn sẽ không kích thích, thủc đẩy nhà tư vấn tích cục rèn luyện kỉ nâng nghề nghiệp cửa mình.

· Cơ chể chính sách đối với nhà tư vấni Đây là yếu tổ động lục thúc đẩy nhà tư vấn làm việc hiệu quả và nâng cao tay nghỂ. Cơ chế chính sách phù hợp, đâm bảo cuộc sổng và cơ hội phát triển nghỂ nghiệp sẽ làm cho nhà tư vấn yên tâm và chuyên tâm với hoạt động tru giúp đem lại nhiều lợi ích hơn cho học sinh, thủc đẩy nhà tư vấn học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyÊn mòn để đáp ứng yÊu cầu cửa công việc.

· Cơ hồi ãitọc tập hiiẩn, bồi ảitõng về tư vấn, hitóng dẫn cho học sinhi Đây là yếu tổ quan trọng quyết định đến trình độ, kỉ nâng tư vấn cửa nhà tư vấn. Tư vấn là một lĩnh vục gắn lĩỂn với các vấn đẺ cửa cuộc sổng nÊn nỏ thưững cỏ nhĩỂu chuyển biến theo xu huỏng thay đổi cửa xã hội. ĐiỂu này đòi hối nhà tư vấn cần phải luôn cập nhât kiến thúc cho hoạt động thục tiến cửa mình. Thường xuyên đuợc tập huấn, bồi dương về tư vấn tâm lí, tư vấn học đưững là cơ hội rất hữu ídi giúp nhà tu vấn rèn luyén và nâng cao kỉ năng. Trong tập huấn, bồi dưỡng, theo Y. Anthony cần chủ ý việc sú dụng những phưong pháp cỏ tấc dụng rèn luyện kỉ năng cho nguửi học như các phương pháp: sắm vai, quan sát trục tiếp, sú dụng bâng hình hay thảo luận, chia se kinh nghiêm thục tiễn trong nhỏm. Tại những quổc gia cỏ nỂn tảng tư vấn phát triển như ờ Bấc Mỉ, Bấc Âu, những người thục hiện tư vấn chuyên nghiệp thuửng không chỉ cỏ bằng đào tạo tù cú nhân, thạc sĩ trờ lÊn mà họ còn cần cỏ chúng chỉ để hành nghỂ. Bằng cẩp cú nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ vỂ tu vấn chú yếu nói lèn trình độ học thuật, hàn lâm cửa cá nhân trong lĩnh vục này. chúng chỉ hành nghề là bằng chúng vỂ kỉ nâng tay nghề cân bản hay chuyên sâu cho tư vấn thục tiến, chinh vì vậy, tại các nước này sau khi hoàn thành các chương trình đại học, thạc sĩ, nhà tư vấn còn thưững xuyên tham dụ các kho á tập huấn để cập nhât, nâng cao về kiến thúc, kỉ nâng tư vấn. Đỏ là cơ sờ để nhà tư vấn cỏ thể đi sâu vào một lĩnh vục tư vấn nào đỏ như tư vấn học đưững, tu vấn hôn nhân và gia đình, tư vấn súc khoe tâm thần và tư vấn người già...

· Sự phát trỉắi ragílề tư vấn ở Việt Ncmii Đây là yếu tổ góp phần thúc đẩy nâng cao trình độ kỉ nâng tư vấn cửa nhà tư vấn, tạo co hội cho họ được bồi dưỡng, phát triển kỉ nâng, đuợc hỗ trợ, đánh giá và giám sát chuyên môn. Tuy nhĩÊn ờ Việt Nam, hoạt động tư vấn học đường nói rĩÊng dang

trÊn buỏc đưững phát triển và khẳng định vị tri, vai trò của minh. ĐỂ cỏ thể cỏ sụ phát triển vững chắc, yÊu cầu đặt ra với hoạt động tư vấn là phải xây dung được một hệ thong pháp lí và một quy chuẩn vỂ đạo đúc nghề nghiệp, phẳi thành lập hiệp hội tư vấn chuyên nghiệp. Khi hiệp hội này đi vào hoạt động, nghề tu vấn ờ Việt Nam sẽ cỏ một buỏc tiến lớn và nhũng nguữi lầm tư vấn sẽ cỏ chỗ dựa vững chắc để yỀn tâm hành nghề.

2. Các nhiệm vụ

2.1. Phân tích được các yẽu tõ ảnh hường đẽn quá trình tư vãn xuãt

phát từ phía chù quan nhà tư vãn

· Đ ọ c và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động.

· Phân tích được các yếu tổ ảnh hường đến quá trình tư vấn xuất phát tù phía chú quan nhà tư vấn.

2.2. Phân tích được các yẽu tõ ảnh hường đẽn quá trình tư vãn xuãt

phát từ bẽn ngoài

· Đ ọ c và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động.

· Phân tích được các yếu tổ ảnh hường đến quá trình tư vấn xuất phát tù bÊn ngoài.

3. Đánh giá

Câu 1: Phân tích các yếu tổ ảnh huờng đến quá trình tư vấn xuất phát tù phía chú quan nhà tư vấn.

Câu 2: Phân tích các yếu tổ ảnh huờng đến quá trình tư vấn xuất phát tù bÊn ngoài.

III. THÔNG TIN PHÀN HỒI

1. TƯ vãn lã một tiẽn trình, lã sự tương tác, lã nguon tiẽm năng (năng lực) và sự tự quyẽt

· Các vấn đỂ xã hội là một tiến trình, cần phẳi cỏ thời gian quan sát, theo dõi, không chỉ trong quá trình tư vấn, mà cả sau khi đã làm tư vấn; là tiến trình giúp thân chú và nhà tư vấn phát triển (nhận thúc..là quá trình hướng tới đạo lí làm người; là quá trình không được làm hộ thân chú. “Thân chú là chuyÊn gia cửa chính họ" (C. Rogers).
· Sụ tương tác đuợc thục hiện thông qua việc đổi thoại giữa nhà tư vấn và thân chú, qua đỏ thân chú hiểu được hoàn cánh và khỏ khăn cửa minh, thân chú cám nhận được vai trò cửa họ trong việc giải quyết vấn đỂ cửa họ. Quá trình này đòi hối các thân chú phải tích cục hợp tác với nhà tư vấn, phải cỏ sụ trung thục tù cả hai phía (thân chú - nhà tư vẩn).

· Nguồn tiềm nâng là quá trình nhà tư vấn phải khơi gợi được tiềm nâng (nội lục) cửa thân chú, giúp thân chú lam chú được các cảm xức và thích nghĩ được vỏi hoàn cánh của minh (vỏi chính những tiềm nâng mà minh đang cò). Đây là quá trinh khích lệ, động viên các thân chú, nhà tư vấn phải cùng thân chú làm rõ những tĩỂm nâng mà họ cỏ, giúp thân chú mạnh lÊn, dám nghĩ, dám làm, tụ giải thoát khỏi các khỏ khăn cửa minh.

· Sụ tụ quyết là giúp cho thân chú tụ chịu trách nhiệm vỂ cuộc đời minh, tụ tìm ra cách giải quyết, nhà tư vấn chỉ giúp về mặt tinh thần hoặc soi sáng các vấn đỂ, khơi gợi vấn đỂ. Quá trình tư vấn làm cho thân chú cám thấy manh lÊn ờ bản thân. Quá trình tụ quyết là quá trình nhà tư vấn phải đi cùng với thân chú và chịu trách nhiệm cùng thân chú (vỂ mặt chuyÊn môn). Tù đỏ thân chú phải cỏ hành động với thục tại.

Tư vấn là một tiến trình tương tác nhằm giúp thân chủ hiểu đuọc vấn đẾ của mình và khai dậy tiẾm nâng để thân chủ tự quyết định vấn đề của mình "Giúp thẩn chủ tự giúp chính mmh ”
2. Quá trình tư vãn

Mô hình tư vấn năm giai đoạn là một mô hình thông dụng, tổng hợp tất cả các kỉ nâng cỏ thể để cẩu trúc các ca tư vấn. Mô hình tư vấn năm giai đoạn đặc biệt hữu ích trong việc giúp đỡ thân chú làm rõ các vấn đẺ, các ý kiến và mang lại nhĩỂu cách giải quyết khả thi khác nhau. N ỏ đua ra mô hình thiết yếu để xây dung và phát triển moi quan hệ với thân chú:

· Giai đoạn 1: Thiết lập moi quan hệ.

· Giai đoạn 2: Tập hợp thông tin, đánh giá và xác định vấn đỂ.

· Giai đoạn 3: Hỗ trợ để thân chú tìm kiếm các giải pháp và lụa chọn giải pháp phủ hợp.

· Giai đoạn 4: Trợ giúp thân chú thục hiện giải pháp.

· Giai đoạn 5: KỂt thúc ca tư vấn.

3. Các yẽu tõ ảnh hường đẽn quá trình tư vãn

3.1. Nhóm các yẽu tõ thuộc vê chù thê'tư vãn

· Sự say mê, hứng ŨIÚ với cồng việc là một trong những nét tâm lí cá nhân luôn đuợc xem xét tới trong hoạt động tư vấn. Người ta cũng thưững XEIÎ1 đây như là một đặc trung đầu tĩÊn cửa nhà tư vấn cỏ thĩÊn hướng.

· Kinh nghiêm ßiực tiễnỉũiâm niên cồng tác cũng cỏ ảnh hường khá nhĩỂu tới hiệu quả cửa hoạt động tư vấn. Những kinh nghiệm sổng hay kinh nghiệm nghỂ nghiẾp đã tạo cho nhà tư vấn một nỂn tảng tri thúc để họ vận dụng vào công việc trợ giúp.

· Nầi tảng ỉđển ßiiíc chuyên mồn ãitọc đào tạo: KỂt quả cửa sụ thục hiện tư vấn chịu sụ chi phổi khá nhĩỂu nét tâm lí cá nhân, đặc biệt là húng thú nghỂ nghiệp và kinh nghiệm thục tiến cửa nhà tư vấn.

· Giá trị, ũiái độ đạo đức của nhà tư vẩni Trong tư vấn, giá trị, thái độ đạo đúc cửa nhà tư vấn luôn được xem như một yếu tổ ảnh hường khá lớn tới hành vĩ giúp đỡ, cách thúc úng xủ cửa họ với thân chú.

3.2. Nhóm các yẽu tõ bẽn ngoài

· Nhận tìiức của cha mẹ học sinh, nhà trường vàxăhồivỀtit vẩni Trong tư vấn, đây là yếu tổ rất quan trọng trong việc giúp nhà tư vấn thục hiện hiệu quả công việc và rèn luyện kỉ nâng.

· Co chế chính sách đũi vói nhà tư vấn: Đây là yếu tổ động lục thúc đẩy nhà tư vấn làm việc hiệu quả và nâng cao tay nghề.

· Co hội đuọc tập huấn, bồi dưỡng về tư vấn, huứng dẫn cho học sinh: Đây là yếu tổ quan trọng quyết định đến trinh độ kỉ năng tư vail cửa nhà tư vấn. Tư vấn ]à một lĩnh vục gắn lĩỂn với các vấn đỂ của cuộc sổng nÊn nỏ thường cỏ nhĩỂu chuyển biến theo xu hướng thay đổi cửa xã hội.

· Sự phát triển nghẾ tư vấn ố Việt Nam: Đây là yếu tổ góp phần thúc đẩy nâng cao trình độ kỉ nâng tư vấn cửa nhà tư vấn, tạo co hội cho họ được bồi đương, phát triển kl nâng, được hỗ tro, đánh giá và giámsál chuyên mòn.

IV. BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ

Bài tập 1: T được ba mẹ quan tâm chăm sóc rất chu đáo, thường xuyÊn giám sát mọi hoạt động học tập, vui chơi cũng như các mổi quan hệ bạn

bè cửa em, nhác nhờ và tạo hết mọi điỂu kiện để T học tập. Thế nhưng ngay tù nhố, T đã không cỏ húng thu học hầnh, việc học đổi với em là cả một sụ tra tấn đến khổ sờ, T nói: “Cứ uề nhà ỉà em lại phải nghe ỉòĩ nhẩc nhở học - học - học của ba mẹ khiến em chân ngán, cỏ vẻ như sụ ỉâ vọng của ba mẹ dành cho em CỊLiả ỉờn (lì em ỉà con ỉỏn, phải ỉàm guong cho em) nên sụ âảp ứng của em cho ỉã vọng này biết bao gĩò đủ. Môi sáng khi em bị tiếng chuởngẩồng hồ đảnh ihúc, em như muốn phảtđiên ỉên đưọc, em muốn xê hết tất cả sách vỏ; em không muốn âến trường . Em không thi đo vào truững công lập mà chỉ đậu vào học trường bán công, điẺu này dường như không làm cho T buồn mà trái lai T càng thích thu vì được “xa bố mẹ mật chút" âẻ được tụ do tụ tập, đần đủm cùng với bạnbè. Khác với những tuyÊn bổ hùng hồn cửa các bạn, T phải cổ gang thục hiện “ỉài hứa tuổi 18"cảa mình với ba mẹ như một đứa trê lớp 1: Thú nhất, đến trưững đứng giờ; thú hai, hoàn thành bầĩ tập đứng hẹn; thú ba, không tnổn học. Theo T, để thục hiện lời hứa này là cả một sụ đẩu tranh vỂ mặt tâm lí trong tâm hồn em. với em, sụ kì vọng quá cao cửa ba mẹ, sụ đơn điệu trong cuộc sổng, học tập, sụ đeo đuổi điỂm sổ, câng thẳng truớc các kì thi cùng với nhiệm vụ học tập quá lớn đã tạo nÊn một thú áp lục khiến em ngột ngạt, xem việc học tập như là cục hình, coi truửng học như một nhà tù, tù đỏ dẫn đến những hành động bột phát như ]à tron học, ghét học. Học lục vì thế càng sa sút hơn, nhĩỂu lue T cũng cảm thấy xấu hổ, kém cối, bị cười nhao và bị cô lập.

Phân tích vỂ tình huổng trên và 3QC định hướng tư vấn cho khỏ khăn mà T đang gặp phải.

Bài tập 2: Hãy đưa ra một ví đụ vỂ một ca tư vấn để học viên trong lớp cùng:

· Nhận diện về những khỏ khăn, vuỏngmấc cần tư vấn trong ví dụ đỏ.

· Phân tích năm giai đoạn tư vấn cho ví dụ đò.

· Hình dung ra các cách giải quyết vấn đỂ để cỏ thể tư vấn cho học sinh úng phó trong ví dụ.

Bài tập 3: Phân tích những yếu tổ ảnh huớng đến quá trình tư vấn cho học sinh.

Nội dung 2

CÁC LĨNH Vực CẦN Tư VÃN, HƯỚNG DÂN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC Cơ SỜ I. MỤC TIÊU
1. Ve kiẽn thức

Phân tích được một sổ lĩnh vục cần tư vấn, huỏng dẫn cho học sinh THCS và những nguyÊn tấc đạo đúc nghề tư vấn.

2. Ve kĩ năng

Vận dụng được các kiến thức vỂ tư vấn, hướng dẫn để phân tích vào những lĩnh vục khỏ khăn, vướng mắc mà học sinh THCS cần tư vấn. Những nguyÊn tấc, đạo đúc cửa người làm công tác tư vấn.

3. Ve thái độ

Cỏ thái độ đứng đắn đổi với hoạt động tư vấn, hướng dẫn cho học sinh THCS ờ các lĩnh vục khác nhau, đặc biệt là lĩnh vục nhạy cám, tế nhị. cỏ thái độ tốn trọng và thán nhuần các nguyÊn tấc đạo đúc khi thục hiện hoạt động tư vấn, hướng dẫn cho học sinh THCS.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động 1: Phân tích các lĩnh vực mà học sinh THCS cãn tư vãn

1. Thông tin cơ bản

Những lĩnh vục mà học sinh THCS cần tư vấn xuất phát tù những khò khăn tâm lí (KKTL) mà các em phải đổi mặt Q học đưững hoặc mang tính học đuửng. Những KKTL cửa học sinh THCS là những KKTL đặc trưng cho lứa tuổi TH c s. vỏi nhũng đặc điểm tâm lí lứa tuổi hoc sinh TH c s thi những KKTL mà học sinh THCS phải đổi mặt ]à những khỏ khăn liÊn quan đến sụ phát triển không dồng đều về mặt sinh lí lứa tuổi; những khỏ khăn trong quan hệ giao tìẾp, úng xủ học đường (úng xủ bạn bè, úng xủ với thày cô, úng xủ với cha me, úng xủ với cộng đồng); khò khăn trong học tập.

Nhà tư vấn thông qua quá trình tư vấn cho học sinh THCS để các em nhận ra tìỂm nâng, thế mạnh cửa minh. Những tìỂm nâng thế mạnh

này phải phù hợp với đặc điểm tâm lí và hoạt động cửa lứa tuổi: Hoạt động giao tiếp, đặc biệt giao tiếp với bạn bè phát triển mạnh; tụ ý thúc cửa lứa tuổi này phát triển mạnh tù đỏ các em rất muổn khẳng định cái tôi; sụ phát triển mạnh mẽ vỂ mặt thể chất... BÊn cạnh đỏ, nhà tư vấn cũng cần chú ý đến những đặc điểm tâm lí đặc trung cửa lúa tuổi học sinh THCS khác như cỏ thể cỏ mâu thuẫn tạm thời trong quan hệ cửa các em với người lớn; cỏ sụ phát triển mạnh mẽ mọi mặt nhưng không đồng đỂu; đây là giai đoạn tuổi cỏ hiện tượng dậy thi... Việc chú ý đến những đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh THCS sẽ cỏ ý nghĩa nhất định trong việc định hướng, trợ giúp các em tìm kiếm giải pháp giải quyết KKTL cửa mình được phù hợp hơn.

Tâm lí học lứa tuổi đã khẳng định, lứa tuổi học sinh THCS là lứa tuổi khủng hoảng, “nổi ỉoạn " vời sụ phát triển vỂ tâm - sinh lí. vì vậy, đây là lứa tuổi cỏ thể xảy ra rất nhiỂu các vấn đỂ khác nhau xuất phát tù đặc trung phát triển lứa tuổi, vi vậy, nếu được giải quyết các KKTL thi các em sẽ lấy lại sụ cân bằng tâm lí nhất định. Sụ cân bằng ấy tạo rasụ thăng bằng tâm lí và phù hợp với xu hướng phát triển tâm lí chung cửa lứa tuổi này.

Tôm ỉại\ Với đặc trung phát triển lúa tuổi và đời sổng nhà truửng THCS làm cho nội dung những KKTL của học sinh THCS lất đa dạng, phong phú, phúc tạp. ĐiỂu này tạo cơ sờ để xuất hiện nhu cầu được tư vấn tương úng với việc tìm kiẾm các giải pháp phù hợp với lứa tuổi để giải quyết những KKTL đỏ.

Trong nhà truửng THCS, học sinh cỏ thể gấp những KKTL đặc trung trong sụ phát triển lứa tuổi học sinh THCS: những KKTL trong quá trình học tập; những KKTL trong sụ phát triển về mặt sinh lí (hiện tượng dậy thì, hiện tượng “giả vỀ/% hiện tượng “lỏng ngóng, vụng vỂnhững KKTL trong quan hệ giao tiếp úng xủ với bạn bè, quan hệ úng xủ với giáo vĩÊn, với cha me, với cộng đồng... ĐiỂu này cỏ thể làm ảnh huờng đến kết quả học tập và tu dương của các em. Hiện nay, nhũng KKTL cần giải quyết cho học sinh THCS bao gồm:

Khỏ khăn trong hoạt âộng học tập

· Xác định mục đích, động cơ học tập.

· Hiểu và thục hiện đứng nội quy, yêu cầu tronghọc tập.

· xác định đi Ểm mạnh, đi Ểm yếu trong cách học cửa mình.

· Lập kế hoach định hưóng cho quá trình học tập.

· Thích úng với phươngpháp, nội dung giảng dạy và học tập mói.

· Sấp xếp, phân phổi thời gian học tập hợp lí.

· Tìm kiếm vàxủ lí nguồn thông tin cho bài học.

· Chuẩn bị bài truớc khi lÊn lớp.

· Tập trung chú ý tronghọc tập.

· Phổi họp giữa quan sát, nghe và ghi chép bài học.

· Ghi nhớ nội dung bài học.

· Phát biễu xây dụng bài.

· Tham gia vào các hoạt động học tập, hoạt động ngoại khoá.

· Họp tác nhỏm khi học nhỏm.

· Úng dụng công nghệ thông tin khi học tập.

· Vận dụng tri thúc học tập vào việc giải quyết các bài tập và thục tiến.

· Tụ kiểm tra, đánh giá quá trình học tập cửa bản thân.

Khỏ khăn tmngquan hệ ứngxử vôĩ thầy cô gĩảo:

· Giao tiếp vói thầy cô (trạng thái tâm lí khi giao tĩỂp).

· Sú dụng các phương tiện giao tĩỂp.

· Tạo dụng moi quan hệ vói thày cô.

· Úng xủ phù họp vói vị trí, vai trò cửa mình.

Khỏ khăn tmngquan hệ ứn^xửvỏĩbạn bè:

· Lam chú bản thân khi giao tiếp với bạn.

· Hoà đồng, thân thiện vói bạn.

· Giúp đỡ bạn cho đứng cách.

· Khẳng định vị tri trong nhòm bạn.

· Sú dụng các phương tiện giao tĩỂp.

· Tạo hứng thú khi nôi chuyện vói bạn.

· Tạo thiện cám tù bạn.

· Cư xủ phù hợp.

· Tôn trong, tin tưòng khi giao tĩỂp với bạn.

· Trung thầnh với bạn.

· sẵn sàng chia se khỏ khăn với bạn.

· Đồng cảm với bạn.

· Giữ moi quan hệ đúng mục với bạn khác giói.

· BiỂu lộ tình cảm với bạn khác gi ói.

· Quan tâm đến bẹn khác giỏi.

· Cân đũi giữa chuyện tình bạn khác giới và học tập.

· Xây dụng tình bạn khác giới đứng mục.

Khỏ khăn tmngcỊUỉm hệ ứngxửvỏĩcảc thành viền tronggĩíĩđinh:

· Đáp úng yÊu cầu, kì vong cửa bổ mẹ.

· Vui VẾ, hoà đồng vói moi người trong gia đinh.

· Cư xủ phù hợp vói vị trí cửa mình.

· Quan tâm, chãmsòc đếnmọingưòi.

· Cò trách nhiệm vỏi moi nguòi trong gia đinh.

Khỏ khăn trong gữỉQ tiếp vời cọng đồng:

· Đứng mục trong giao tiếp với những người xung quanh.

· Biết cách sú đụngtổt các phương tiện giao tiếp (ngôn ngũ và phi ngôn ngũ).

· H oà nhã với những người xung quanh.

· Kính trÊn, nhường duỏi.

· Ngoan ngoãn, 1Ể phép với những người xung quanh.

· Chào hối mọi người theo đứng vị trí cửa mình trong cộng đồng.

· Giúp đỡ mọi nguửi khi họ gặp khỏ khăn (tre nhố, người già..

· Hành vĩ đúng mục và cỏ vàn hữá khi tham gia các dịch vụ công cộng.

Khỏ khăn ữvng vấn âềh Liáng ngh iệp:

· Thông tin vỂ các nghỂ trong xã hội.

· Thông tin vỂ thị truòmg lao động.

· Đánh giá được năng lục, húng thú, tính cách cửa bản thân.

· Kiểm tra sụ phù họp những đặc điểm cửa bản thân với yÊu cầu của nghề. Khỏ khăn ùvngnhữngcôngviệcăược tập thểgừĩo phỏ:
Lớp trương và ban cán sụ lớp không tạo đuợc uy tín trong lớp, không giải quyết được mâu thuẫn giữa các nhỏm trong lớp cỏ thể là nguyên nhân dẫn đến hiện tương bạo lục học đưững, khỏ khăn trong việc úng xủ công bằng với các thành viên trong lớp, khỏ khăn giữa quan hệ cửa ban cán sụ lớp với các bạn và với giáo viên (không dám báo cáo với giáo vĩÊn chú nhiệm lớp về loi cửa các bạn trong lớp vì sợ bị tẩy chay, cô lập)...

Những khỏ khăn trang các vấn đỂ vỂ giói tính: sụ phát triển cửa Cữ thể, những vấn đỂ thầm kín cửa bản thân, những hiện tuong đồng tính luyến ái...

Khỏ khăn trong việc chấp hành những nội quy của nhà trường, cửa lớp: Đi học tuyệt đổi đứng giữ, mặc đồng phục đứng quy định, ngồi đứng vị trí/sơ đồ mà giáo vĩÊn bổ trí khi học...

2. Các nhiệm vụ

2.1. Phân tích được những fĩnh vực mà học sinh THCS cân tư vãn

· Đ ọ c và tĩỂp nhận các thông tin cho hoạt động.

· Phân tích được những lĩnh vục mà học sinh THCS cần tư vấn.

2.1. Phân tích cụ thê' vê những khó khăn trong vãn đê học tập và nhu

câu muõn được tư vãn trong vãn đê này cùa học sinh THCS

· Đ ọ c và tĩỂp nhận các thông tin cho hoạt động.

· Phân tích cụ thể vỂ những khỏ khăn trong vấn đỂ học tập và nhu cầu muổn được tư vấn trong vấn đỂ này cửa học sinh THCS.

3. Đánh giá

Câu 1: Phân tích những lĩnh vục mà học sinh THCS cần tư vấn.

Câu 2: Phân tích cụ thể vỂ những khỏ khăn trong vấn đẺ học tập và nhu cầu muổn được tư ván trong ván đỂ này' cửa học sinh THCS.

Hoạt động 2: Một số nguyên tắc đạo đức khi thực hiện hoạt động tư vãn, hướng dẫn

1. Thông tin cơ bản

Mọ f sổ nguyên tắc trong quá trình tiỉ vấn

· NguyÊn lắc giữ bí mật: Dụa trên việc mãi cá nhân cồ quyền sờ hữu những vấn đỂ cỏ lìÊn quan đến minh, vì vậy thông tin cửa thân chú nói ra cho nhà tư vấn phẳi đuợc dâm bảo giữ bí mật; tuy nhìÊn, không cần phải giữ bí mật khi thân chú cho phép tiết lộ, hoặc vấn đẺ đỏ đe dọa đến tính mạng cửa thân chú hoặc những người khác, hoặc khi nhà tư vấn bị gọi ra toà chất vấn và cỏ phương hại đến uy tín cửa nhà tư vấn.

· NguyÊn tấc tôn trọng thân chú vô điỂu kiện: là cỏ một thái độ nhiệt tình đổi với thân chú, chấp nhận họ như một con người cỏ giá trị bất kể địa vị, đạo đúc, hành vĩ, tình cảm tích cục hay tìÊu cục ờ thân chú, kính trọng thân chú vỂ mặt nhân phẩm vỏi các cổt cách riÊng cửa họ; là một sụ ân cần không chiếm hũu, không cỏ một đòi hối riÊng tư nào; sụ tôn trọng đòi hối nhà tư vấn phải chấp nhận cả sụ bày tủ những xúc cám tìÊu cục (xấu xa, sợ hãi...) cũng như tích cục (vui sướng, cời mô...) cửa thân chú. Tôn trọng không cỏ nghĩa là tán thành, chấp nhận hoặc không tán thành (nhà tư vấn cỏ thể không tấn thành nhưng vẫn tôn trọng họ). Tôn trọng ờ sụ đổi thoại không phê phán, đánh giá, phòng vệ, là sụ thẳng thán ờ cả haĩbÊn.

Các điành tố của sự tồn trọng

· QuyỂn đuợc thừa nhận: trong moi cá nhân đẺu cỏ những giá trị nhất định và cỏ quyền phát triển theo cách mà ho cho là đứng, vì vậy họ cũng không đuợc vĩ phạm giá trị này ờ những người khác.

· Tôn trọng năng lục và giá trị: moi cá nhân đỂu cỏ những năng lục, những khả năng riêng biệt và tương úng với những giá trị nhất định, vì vậy chứng ta cần được tôn trọng.

· Cỏ trách nhiệm với những lụa chọn cửa minh: mỗi nguửi phẳi chịu trách nhiệm vỂ sụ lụa chọn hoặc những quyết định cửa riÊng mình.

· Nguyên tắc tin tường vào khả năng giải quyết cửa thân chú: xuất phát tù quan điểm cho lằng “thân chú là chuyên gia giỏi nhất về lĩnh vục

cửa minh", các cá nhân luôn tin tương vào những gì minh nòi và hành động, còn những gì khác với mình thi thường đua ra xem xét lại. Do moi thân chú cỏ hoàn cánh riêng biệt, không lặp lại ờ nguửi khác, vì vậy để quá trình tư vấn khám phá ra những cái đơn le, riêng biệt đỏ thì nhà tư vấn phải tin tường hoàn toàn vào thân chú, vào khả năng giải quyết vấn đỂ của anh ta.

Nhà tư vấn giúp đỡ bằng cách đặt ra những câu hối vỂ cám nghĩ cửa thân chú trong việc giải quyết vấn đỂ. Cách hối này đã đặt thân chú vào một hoàn cánh cụ thể và thân chú phẳi tụ lập trong cách hành động giải quyết vấn đỂ. VỂ nguyên tấc, nhà tư vấn không đưa ra lòi khuyên mang tính áp đặt đổi với thân chú, tuy nhiÊn nếu thân chú bị rổi loạn tâm thần, suy nhược... thì nhà tư vấn vẫn cỏ thể chú động đưa ra một vài huỏng để giải quyết cùng với thân chú.

· NguyÊn tắc thân chú trọng tâm: đây là nguyÊn lắc đuợc đặt lÊn hàng đầu trong mổi quan hệ tư vấn, thân chú trọng tâm còn thể hiện nhà tư vấn không thể công thúc hoá ván đỂ cửa bất kì thân chú nào (cỏ thể công thúc hoá sụ kiện, chú không công thúc hoá nhân cách cửa thân chú). Không thể cỏ một cách thúc chung, kỉ thuật chung cho các con người khi đến làm tư vấn, vì mỗi một thân chú là một truửng hợp đặc biệt. Tiến trình thục hiện phụ thuộc vào múc độ ý thúc vỂ cám xúc của thân chú. Trong quá trình tư vấn, nhà tư vấn không để các cám xúc cửa mình bị cuổn theo sụ kiện cửa thân diú. Nhà tư vấn phẳĩ đủ mạnh để biệt lập đuợc với thân chú, với các cám xúc, tư tường cửa thân chú, nhưng cũng đủ làm cho thân chú an tâm để biệt lập được với sụ lệ thuộc vào nhà tư vấn.

· Nguyên tắc mềm deo, thich nghi củng thân chú: vấn đỂ của thân chú giải quyết nhanh hay chậm phụ thuộc vào tiến trình nhanh hay chậm trong công việc thay đổi trong thân chú. Nhà tư vấn phải cỏ thửi gian dành cho thân chú. Nhà tư vấn phẳi biết lắng nghe, biết khuyến khích trấn an để thân chú nói ra vấn đẺ cửa mình, biết phẳn hồi để hìễu chính sác những ý nghĩa cửa thông tin, biết thông đạt để trải nghiệm những gì thân chú nói ra, biết kết hợp giữa quan sát hành vĩ củ chỉ phi ngôn ngũ với lời nói cửa thân chú, để lôi lên tù tầng bậc vô thúc cửa cám xúc bản nâng đến những tình cám litri vầ những hành vĩ làm chú được.

2. Các nhiệm vụ

2.1. Liệt kẽ các nguyên tắc trong quá trình tư vãn

· Đ ọ c và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động.

· liệt kÊ các nguyên tấc trong quá trình tư vấn.

2.2. Phân tích cụ thê' vê các nguyên tắc trong quá trình tư vãn và ý

nghĩa cùa việc thãm nhuần các nguyên tắc này khi tư vãn cho học sinh THCS

· Đ ọ c và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động.

· Phân tích cụ thể vỂ các nguyên tấc trong quá trình tư vấn và ý nghĩa cửa việc thấm nhuần các nguyên tắc nầy khi tư vấn cho học sinh THCS.

3. Đánh giá

Câu 1: liệt kÊ các nguyÊn tấc trong quá trình tư vấn.

Câu 2: Phân tích cụ thể vỂ các nguyÊn tấc trong quá trình tư vấn và ý nghĩa cửa việ c thám nhuần các nguyên tắc nầy khi tư vấn cho họcsinhTHCS.

III. THÔNG TIN PHÀN HỒI

· Những lĩnh vục mà học sinh THCS cần tư vấn xuất phát tù những KKTL bao gồm những lĩnh vục KKTL sau:

· Khỏ khăn trong quan hệ úng xủ với thầy cô giáo:

· Giao tìẾp vói thầy cô (trạng thái tâm lí khi giao tiếp).

· Sú dụng các phương tiện giao tiếp.

· Tạo dụng moi quan hệ vói thày cô.

· Úng xủ phù họp vói vị trí, vai trò cửa mình.

· Khỏ khăn trong quan hệ úng xủ với bạn bè:

· Khỏ khăn trong quan hệ úng xủ với các thành vĩÊn trong gia đình:

· Khỏ khăn trong giao tiếp với cộng đồng:

· Khỏ khăn trong ván đỂ hướng nghiệp:

· Khỏ khăn trong những công vĩệ c được tập thể giao phó:

Những khỏ khăn trong các vấn đẺ vỂ giói tính: sụ phát triển cửa cơ thể, nhũng vẩn đỂ thầm kín của taản thân, những hiện tương đồng tinh luyến ái..
Khỏ khăn trong việc chấp hành những nội quy của nhà trường, cửa lớp: Đi học tuyệt đổi đứng giữ, mặc đồng phục đứng quy định, ngồi đứng vị trí/sơ đồ mà giáo vĩÊn bổ trí khi học...

· Một sổ nguyên tấc trong quá trình tư vấn

· NguyÊn tấc tôn trọng thân chú trong quá trình tư vấn.

· NguyÊn tấc không phán xét đổi tượng.

· Nguyên tắc dành quyền tụ quyết cho thân chú.

· NguyÊn tấc đâm bảo tính bí mật thông tin cho thân chú.

IV. BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ

Bài tập 1: Phân tích các lĩnh vục mà học sinh THCS ngày nay cần tư vấn, hướng dẫn. chia se các ví dụ cỏ thể minh họa.

Bài tập 2: NÊU các nguyên tấc cần thiết trong tư vấn và ý nghĩa của nỏ đổi với bản thân vỏi tư cách là nguòi tư vấn cho học sinh THCS.
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